
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Tên lớp  Dân tộc Địa chỉ tên thôn Họ và tên bố (mẹ)

1 Lý Gia Hưng Nam 20-10-2020 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Lý Văn Hải

2 Hứa Đình Thi Nam 09-01-2020 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Hứa Văn Tinh

3 Hứa Đình Khải Nam 07-07-2020 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Hứa Kim Anh

4 Đặng Khánh Hân Nữ 14-09-2020 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Đặng Văn Hạc

5 Đặng Hồng Hạnh Nữ 30-08-2020 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Đặng Thanh Ngân

6 Đặng Hà My Nữ 23-10-2020 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Đặng Văn Niên

7 Lý Thanh Minh Nam 12-11-2020 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Lý Văn Thủy

8 Hoàng Thanh Ngân Nữ 20-1-2020 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Tày Thôn Làng Đẩu Hoàng Chiến Thắng

9 Bàn Minh Học Nam 14-10-2020 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Bản Mo 1, Xuân Hoà Bàn Thị Tuyết

10 Lý Văn Trường Nam 7-3-2021 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Lý Văn Ban

11 Hứa Minh Quân Nam 09-04-2021 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Hứa Văn Chung

12 Đặng Như Huyền Nữ 1-3-2021 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Đặng Văn Cường

13 Hoàng Hạo Nhiên Nam 23-04-2021 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Hoàng Văn Hàn

14 Đặng Anh Thư Nữ 19-7-2021 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Đặng Thái Nguyên

15 Đặng Văn Duy Nam 22-1-2021 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Đặng Văn Vân

16 Hứa Văn Bảo Nam 04-04-2021 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Hứa Văn Hiền

17 Đặng Thiên Minh Nam 6-8-2021 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Đặng Văn Bạn

18 Lý Đức Yên Nam 10-09-2021 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Lý Văn Vân

19 Hứa Bảo Long Nam 02-07-2022 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu ko có

20 Lý Văn Hoàng Nam 8-4-2022 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Lý Văn Cốn

21 Hoàng Anh Tú Nam 20-4-2022 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Hoàng Văn Vĩnh
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22 Phan Đình Cường Nam 15-05-2022 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Hoàng Văn Sáng

23 Bàn Anh Thư Nữ 29-11-2022 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Đặng Thị Lan

24 Đặng Chí Quốc Nam 31-1-2023 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Hứa Thị Kim Duyên

25 Hứa Minh Phương Nam 11/01/2023 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu La Chí Thôn Làng Đẩu Hứa Thị Sậu

26 Hoàng Minh Ngọc Nam 12-3-2023 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Hoàng Văn Thuỷ

27 Đặng Gia Phú Nam 31-7-2023 Lớp Ghép 2-5 tuổi Đẩu Dao Thôn Làng Đẩu Đặng Thị Bông

28 Hoàng Thị Hoài An Nữ 19-3-2020 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Mao

29 Hoàng Minh Chuẩn Nam 29-12-2020 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Minh Thái

30 Hoàng Diệp Chi Nữ 12-08-2020 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Giới

31 Phan Quỳnh Chi Nữ 29-10-2020 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Phan Văn Nga

32 Nguyễn Phúc Duy Nam 06-09-2020 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Dao Thôn Làng Nủ Nguyễn Văn Quyết

33 Hoàng Ngọc Hải Nam 15-1-2020 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Đướng

34 Hoàng Gia Hưng Nam 25-3-2020 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Ngọc Khánh

35 Hoàng Hiểu Lam Nữ 8-11-2020 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Tề

36 Hoàng Thị Hồng Lam Nữ 14-8-2020 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Quý

37 Hoàng Quang Lê Nam 22-01-2020 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Táo

38 Hoàng Phan Nam 12-9-2020 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Tỉnh

39 Hoàng Xuân Phúc Nam 09-01-2020 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Chiểu

40 Hoàng Anh Tú Nam 29-5-2020 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Nhất

41 Hoàng Trúc Trà Nữ 29-10-2020 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Ngọ

42 Hoàng Trung Thế Nam 29-10-2020 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Mau

43 Hoàng Thị Bông Nữ 20-11-2021 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng văn Ba

44 Dương Văn Dũng Nam 22-8-2021 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Dương Văn Mạnh

45 Hoàng Linh Đan Nữ 22-8-2021 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Trung Thể

46 Hoàng Gia Hân Nữ 23-10-2021 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Đức Lương

47 Hoàng Xuân Khải Nam 23-9-2021 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Huyện

48 Hà Khánh Ngân Nữ 31-03-2021 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Mường Thôn Làng Nủ Hà Xuân Giang



49 Hoàng Quỳnh Như Nữ 05-10-2021 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng văn Nghiền

50 Hoàng Anh Thư Nữ 06-07-2021 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Lãnh

51 Hoàng Huyền Trang Nữ 08-06-2021 Lớp MG ghép 5 tuổi- Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Chưng

52 Nguyễn Thu Thắm Nữ 15-03-2022 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Nguyễn Tiến Công

53 Hoàng Trà My Nữ 24-10-2022 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hòang Văn Quý

54 Hoàng Quốc Huy Nam 27-07-2022 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Đính

55 Phạm Duy Đạt Nam 02-07-2022 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Phạm Duy Hưng

56 Hoàng Xuân Phúc Nam 22-05-2022 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Chầm

57 Hoàng Trung Nam Nam 28-02-2023 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hòang Văn Bắc

58 Hoàng Thị Sơn Trà Nữ 22-10-2023 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Thị Đài

59 Hoàng Mạnh Hưởng Nam 24-05-2023 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Văn Huấn

60 Nguyễn Thanh Uyển Nữ 20-11-2023 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Nguyễn Văn Quyết

61 Hoàng Thị Bảo Ngọc Nữ 24-02-2024 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Hoàng Tiến Tùng

62 Phan Anh Long Nam 02-01-2024 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Làng Nủ Cao Lan Thôn Làng Nủ Đặng Thị Hồng Ngoan

63 Nguyễn ÁNh Tuyết Nữ 15-3-2024 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Làng Nủ Tày Thôn Làng Nủ Dương Thị Tươi

64 Lý Duy Anh Nam 05-04-2022 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Dao Thôn Trĩ Trong Lý Văn Trọng

65 Hoàng Thị Thanh Trà Nữ 6-3-2022 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Trong Hoàng Văn Diềm

66 Đặng Khánh Vy Nữ 13-9-2022 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Dao Thôn Trĩ Trong Đặng Văn Trấn

67 Đinh Công Văn Nam 6-11-2022 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Mường Thôn Trĩ Trong Đinh Văn Lương

68 Trần Gia Bảo Nam 13-05-2022 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Kinh Thôn Trĩ Trong Trần Khắc Việt

69 Ninh Thị Ly Nữ 17-8-2022 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Trong Ninh Văn Chín

70 Lý Thủy Tiên Nữ 10-11-2022 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Dao Thôn Trĩ Trong Lý Văn Phương

71 Hoàng Hải Minh Nam 17-11-2022 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Trong Hoàng Văn Hơi

72 Đặng Gia Hưng Nam 22-02-2022 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Dao Thôn Bó Đặng Văn Hạnh

73 Đặng Hoàng Nhật Hưng Nam 20-5-2023 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Dao Thôn Trĩ Trong Đặng Văn Mưu

74 Nông Hải Minh Nam 14-5-2023 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Trong Nông Văn Lương

75 Nông Ý Nhi Nữ 14/05/2023 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Trong Nông Văn Lương



76 Hoàng Bích Diệp Nữ 10-5-2023 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Trong Hoàng Văn Cương

77 Hoàng Thị Bích Ngân Nữ 04-01-2023 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Trong Hoàng Văn Dội

78 Lương Bảo Thi Nữ 05-01-2024 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Trong Lương Văn Chàng

79 Đặng Trung Hiếu Nam 14-8-2024 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Dao Thôn Trĩ Trong Đặng Văn Nhi

80 Hoàng Bích Nguyệt Nữ 27-8-2024 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Trong Hoàng Văn Diềm

81 Hoàng Vi Khoa Nam 30-10-2024 Lớp MN ghép 2,3 tuổi - Trĩ Trong Dao Thôn Trĩ Trong Hoàng Văn Dội

82 Phạm Huỳnh Đức Nam 18-01-2023 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Tày Thôn Cầu Cóc Phạm Huỳnh Cương

83 Hoàng Minh Hiếu Nam 20-01-2023 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Tày Mai Thượng - Xuân Hoà Hoàng Thị Xuôi

84 Đinh Duy Hưng Nam 20-01-2023 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Kinh Thôn Tổng Vương Đinh Duy Hùng

85 Nông Anh Quân Nam 03-02-2023 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Nùng Thôn Đồng Mòng 2 Nông Đức Huynh

86 Phùng Minh Tiến Nam 06-06-2023 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Nùng Thôn Đồng Mòng 1 Phùng Văn Lễ

87 Nông Kim Thúy Nữ 24-7-2023 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Nùng Thôn Đồng Mòng 2 Nông Văn Trương

88 Trần Kim Ngân Nữ 20-8-2023 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Kinh Thôn Cầu Cóc Trần Nam Trường

89 Vương Tuấn Khải Nam 13-8-2023 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Nùng Thôn Đồng Mòng 2 Vương Trọng Hiến

90 Vương Gia Hân Nữ 20-9-2023 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Nùng Thôn Đồng Mòng 2 Vương Trọng Hiển

91 Hoàng Anh Khoa Nam 09-09-2023 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Nùng Thôn Đồng Mòng 2 Hoàng Ngọc Lũy

92 Đặng Hoàng Nguyên Nam 20-10-2023 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Nùng Thôn Cầu Cóc Đặng Quốc Duy

93 Đặng Hoàng Tuấn Nam 20-10-2023 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Nùng Thôn Cầu Cóc Đặng Quốc Duy

94 Khổng Phương Thảo Nữ 21-11-2023 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Tày Thôn Cóc Khiểng Khổng Thế Toại

95 Lý Trần Diệp Anh Nữ 08-07-2023 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Giáy Cầu Xum - Bảo Thắng Lý Văn Kiều

96 Triệu Khánh Vy Nữ 24-3-2023 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Nùng Thôn Đồng Mòng 1 Triệu Văn Lịch

97 Triệu Nhật Phú Nam 09-11-2023 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Nùng Thôn Đồng Mòng 1 Triệu Quốc Huy

98 Nông Quỳnh Chi Nữ 17-2-2024 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Nùng Thôn Đồng Mòng 2 Nông Văn Sang

99 Nguyễn Vân Hạ Nữ 06-03-2024 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Dao Thôn Cầu Cóc Nguyễn Quang Anh

100 Trần Kim Ngân Nữ 26-02-2024 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Nùng Làng Chã - Khánh Hoà Trần Phi Yến

101 Nông Khánh Ngọc Nữ 13-7-2024 Lớp Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Nùng Thôn Đồng Mòng 2 Nông Văn Họa

102 Đặng Quốc Cường Nam 17-9-2022 Lớp 3-4 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 1 Đặng Phương Nam



103 Nguyễn Anh Đức Nam 12-4-2022 Lớp 3-4 tuổi - Trung Tâm Tày Tổ dân phố 1 Phường Sa Pa Nguyễn Thế Biên

104 Hoàng Bảo Khang Nam 08-8-2022 Lớp 3-4 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 1 Hoàng Ngọc Minh

105 Nguyễn Minh Loan Nữ 10-6-2022 Lớp 3-4 tuổi - Trung Tâm Kinh Tổng Vương Nguyễn Hữu Luận

106 Đinh Hoàng Minh Nam 31-01-2022 Lớp 3-4 tuổi - Trung Tâm Tày Cóc Khiểng Đinh Việt Hưng

107 Trần Lê Bảo Nam Nam 12-5-2022 Lớp 3-4 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 2 Trần Ngọc Thắng

108 Dương Minh Nhật Nam 08-02-2022 Lớp 3-4 tuổi - Trung Tâm Tày Đồng Mòng 1 Dương Sinh Ba

109 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 24-3-2022 Lớp 3-4 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 1 Nguyễn Mạnh Tiến

110 Trương Anh Quân Nam 18-12-2022 Lớp 3-4 tuổi - Trung Tâm Dao Đồng Mòng 2 Trương Văn Trúc

111 Trương Thuý Quỳnh Nữ 02-6-2022 Lớp 3-4 tuổi - Trung Tâm Sán Chỉ Đồng Mòng 2 Trương Văn Hoạch

112 Nguyễn Phương Trang Nữ 10-6-2022 Lớp 3-4 tuổi - Trung Tâm Kinh Tổng Vương Nguyễn Hữu Luận

113 Triệu Nhã Uyên Nữ 19-01-2022 Lớp 3-4 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 2 Triệu Văn Hoá

114 Trần Thế Vinh Nam 20-3-2022 Lớp 3-4 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 1 Trần Đình Hiên

115 Đoàn Diệp Linh Nữ 20-10-2022 Lớp 3-4 tuổi - Trung Tâm Tày Thôn Cầu Cóc Đoàn Xuân Toàn

116 Phùng Minh Hoàng Nam 11-11-2022 Lớp 3-4 tuổi - Trung Tâm Nùng Làng Chã - An Lạc Phùng Văn Hội

117 Triệu Yến Nhi Nữ 06-12-2022 Lớp 3-4 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 1 Triệu Thị Thuyền

118 Vũ Minh Anh Nữ 16/04/2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Tày Thôn Cầu Cóc Vũ Minh nghĩa

119 Nguyễn Tuấn Anh Nam 29/10/2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Kinh Thôn Đồng Mòng 2 Nguyễn Văn Thật

120 Nông Kim Anh Nữ 16/09/2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Nùng Thôn Đồng Mòng 1 Nông Văn Trình

121 Vi Hoàng Bách Nam 01/03/2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Nùng Thôn Làng Chã Vi Trọng Vinh

122 Trần Quỳnh Băng Nữ 15/09/2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Nùng Thôn Làng Chã Trần Phi Yến

123 Hà Bảo Châu Nam 18/09/2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Tày Thôn Cầu Cóc Hà Chí Tần

124 Trần Bảo Duy Nam 30/05/2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Kinh Thôn Đồng Mòng 2 Trần Thị Nhu

125 Hoàng Thuỳ Dương Nữ 11/06/2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Kinh Thôn Làng Chã Hoàng Trần Nguyên

126 Trần Đức Hoàng Nam 24/12/2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Kinh Thôn Cầu Cóc Trần Văn Thành

127 Vi Gia Hưng Nam 14-07-2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Nùng Thôn Làng Chã Vi Văn Lực

128 Trần Trung Kiên Nam 08-07-2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Nùng Thôn Đồng Mòng 1 Trần Văn Nguyên

129 Hà Tuệ Mẫn Nữ 21-11-2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Thái Thôn Đồng Mòng 1 Hà Công Thực



130 Lương Trọng Nhân Nam 30-8-2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Nùng Thôn Đồng Mòng 1 Lương Trung Kiên

131 Phùng An Nhiên Nữ 15-03-2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Nùng Thôn Đồng Mòng 2 Phùng Văn Thoả

132 Cổ Anh Thư Nữ 13-08-2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Tày Thôn Đồng Mòng 2 Cổ Kim Bút

133 Nông Huyền Trang Nữ 23-01-2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Nùng Thôn Đồng Mòng 1 Nông Phúc Xoài

134 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 27-07-2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Kinh Thôn Làng chã Nguyễn Hoàng Long

135 Nông An Bảo Nam 24-03-2021 Lớp 4-5 tuổi - Trung Tâm Nùng Thôn Làng chã Nông Trường Thể

136 Nông Văn Cường Nam 18-03-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 2 - PK Nông Văn Thao

137 Đặng Thu Dịu Nữ 3-7-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Nùng Thôn Cầu Cóc - PK Đặng Quốc Duy

138 Đặng Ánh Dương Nữ 21-5-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 1- PK Đặng Phương Nam

139 Nguyễn Bảo Duy Nam 11-8-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Kinh Đồng Mòng 1- PK Nguyễn Văn Quyền

140 Bùi Minh Đức Nam 27-03-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Kinh Thôn Cầu Cóc - PK Bùi Minh Công

141 Hoàng Gia Hân Nữ 21-3-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Dao Đồng Mòng 2 - PK Hoàng Văn Thắng

142 Vi Văn Hợp Nam 14-5-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 2 - PK Vi Văn Huy

143 Lương Bảo Khang Nam 18-11-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 2 - PK Lương Minh Đại

144 Triệu Anh Khoa Nam 01-04-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 2 - PK Triệu Lý Huỳnh

145 Nông Tuấn Kiệt Nam 9-10-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 1 - PK Nông Thị Lường

146 Đặng Khánh Ly Nữ 06-05-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 1 - PK Đặng Thị Phương

147 Lê Tú Linh Nữ 01-12-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Kinh Đồng Mòng 2 - PK Nguyễn Văn Tiến

148 Hoàng Bảo Nam Nam 12-11-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 1 - PK Hoàng Ngọc Minh

149 Nông Thúy Ngân Nữ 22-12-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 1 - PK Nông Minh Thạch

150 Nông Tiến Thiện Nam 25-10-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 1 - PK Nông Văn Dự

151 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 4-1-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Dao Thôn Cầu Cóc - PK Nguyễn Anh Quang

152 Lê Nam Phong Nam 14-07-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Kinh Thôn Cầu Cóc - PK Lê Công Kiên

153 Hứa Tuệ Nhi Nữ 10/31/2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Dao Làng Đẩu- Phúc Khánh Hứa Văn Quyết

154 Trần Bảo Trọng Nam 15-11-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Tày Thôn Cầu Cóc - PK Hoàng Thị Sức

155 Hà Thanh Tuấn Nam 21-12-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Xa Phó Thôn Tổng Vương Lương Thị Bắc

156 Lương Thanh Bình Nam 13-11-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Nùng Đồng Mòng 2 - PK Lương Văn Thượng



157 Hoàng Thuý Ngân Nữ 17-11-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Tày Trĩ trong - PK Hoàng Thị Oanh

158 Nguyễn Trần Trúc Mây Nữ 04-09-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Kinh Thôn Tổng Vương Nguyễn Văn Phú

159 Vi Nhã Kỳ Nữ 25-11-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Nùng Làng Chã - Khánh Hòa Vi Văn Tuyến

160 Nông Anh Thư Nữ 04-03-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Tày Làng Chã - Khánh Hòa Nông Văn Chí

161 Phạm Nhật Minh Nam 17-11-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Tày Làng Chã - Khánh Hòa Phạm Tuấn Anh

162 Văn Đức Ngọc Quang Nam 10-10-2020 Lớp 5-6 tuổi - Trung Tâm Nùng Yên Hợp-Quỳnh Mai-Nghệ An Văn Đức Tuyến

163 Hoàng Thiện Nhân Nam 23-01-2020 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Hoàng Văn Nhẫn

164 Hoàng Thu Thảo Nữ 01-11-2020 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Hoàng Trung Hiếu

165 Hà Ngọc Minh Châu Nữ 25-04-2020 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Hà Xuân Thế

166 Hoàng Bảo Trân Nữ 31-07-2020 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Hoàng Chí Linh

167 Hoàng Kiều Na Nữ 14-09-2020 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Hoàng Thái Sơn

168 Trần Xuân Quỳnh Nam 5-6-2020 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Dao Thôn Làng Đẩu - PK Trần Xuân Qúy

169 Hoàng Cát Tường Nữ 17/11/2020 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Hoàng Thị Hồng Nhung

170 Hoàng Thị Bảo Châm Nữ 26-1-2021 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Hoàng Trung Thiệu

171 Hoàng Quang Thoại Nam 19-1-2021 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Hoàng Văn Ngoại

172 Nguyễn Quỳnh Nhi Nữ 20-8-2021 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Nguyễn Văn Linh

173 Chiêu Mỹ Lệ Nữ 8-3-2021 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Chiêu Văn Tâm

174 Hoàng Anh Minh Nam 2-5-2021 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Hoàng Ngọc Bình

175 Tạ Yến Nhi Nữ 3-7-2021 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Kinh Thôn Trĩ Ngoài - PK Tạ Hữu Thoại

176 Bàn Thảo Nhi Nữ 28-12-2021 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Dao Thôn Làng Đẩu - PK Bàn Văn vi

177 Hoàng Thiện Nhân Nam 17-08-2022 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Hoàng Văn Tuấn

178 Lý Ánh Tuyết Nữ 09-04-2022 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Giáy Thôn Trĩ Ngoài - PK Lý Phương Kế

179 Hoàng Bảo Châu Nữ 1-1-2022 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Hoàng Văn Hữu

180 Hoàng Thanh Mai Nữ 20-10-2022 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Hoàng Qúy Mức

181 Chiêu Đức Tú Nam 03-09-2022 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Chiêu văn Giác

182 Hoàng Trí Công Nam 11-10-2022 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Dao Thôn Nà Phát - PK Hoàng Văn Chiều

183 Lương Hoàng Thùy Nữ 30-01-2023 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Hoàng Thị Liên



184 Nông Thế Mạnh Nam 11-04-2023 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Nông Văn Giám

185 Hoàng Gia Nghĩa Nam 23-06-2023 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Hoàng Văn Hiệp

186 Hoàng Bảo Ngọc Nữ 20-05-2023 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Hoàng Trung Thiều

187 Chiêu Khánh Linh Nữ 05-11-2023 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Chiêu Văn Lưng

188 Nguyễn Đức Trọng Nam 22-11-2023 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Nguyễn Văn Quỳnh

189 Lý Thị Hà Thu Nữ 14-6-2023 Lớp Ghép 2-5 tuổi Trĩ Ngoài Tày Thôn Trĩ Ngoài - PK Lý Phương Quỳnh

190 Đặng Trà My Nữ 30-3-2020 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Dao Thôn Trĩ Tromg -PK Đặng Văn Trấn

191 Hoàng Anh Đức Nam 09-01-2020 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Tromg -PK Hoàng Văn Tá

192 Hoàng Đức Tài Ba Nam 02-09-2020 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Dao Thôn Trĩ Tromg -PK Hoàng Văn Thận

193 Lương Huyền My Nữ 24-12-2020 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Tromg -PK Lương Văn Chàng

194 Nguyễn Ngọc Hải Nam 18- 6-2020 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Tromg -PK Nguyễn Xuân Huyện

195 Ninh Thị Liêu Nữ 12- 01-2020 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Tromg -PK Ninh Văn Chín

196 Lương Trung Kiên Nam 14- 12-2020 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Tromg -PK Lương Văn Lần

197 Lý Đinh Khôi Nam 22- 6-2020 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Dao Thôn Trĩ Tromg -PK Lý Văn Chiến

198 Hoàng Anh Tú Nam 24- 7-2020 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Tromg -PK Hoàng Văn Giá

199 Lương Anh Đức Nam 25-5-2021 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Tromg -PK Lương Văn Kều

200 Lý Anh Việt Nam 30-6-2021 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Dao Thôn Trĩ Tromg -PK Lý Văn Bàn

201 Nông Thiện Nhân Nam 17-03-2021 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Tromg -PK Nông Văn Lượng

202 Hứa Quỳnh Chi Nữ 17-05-2021 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Dao Thôn Trĩ Tromg -PK Hứa Văn Ngọc

203 Đặng Ngọc Bích Nữ 10-6-2021 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Dao Thôn Trĩ Tromg -PK Đặng Văn Mưu

204 Hoàng Khánh Nhi Nữ 11-10-2021 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Tromg -PK Hoàng Văn Sao

205 Đặng Quốc Đạt Nam 09-04-2021 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Dao Thôn Trĩ Tromg -PK Đặng Văn Tài

206 Hoàng Quỳnh Chi Nữ 17-7-2021 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Tromg -PK Hoàng Văn Thạnh

207 Hoàng Gia Hưng Nam 09-04-2021 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Tày Thôn Trĩ Tromg -PK Hoàng Văn Hiệu

208 Đặng Ngọc Hân Nữ 29-08-2021 Lớp MG ghép 4- 5 tuổi Trĩ Trong Dao Thôn Trĩ Tromg -PK Đặng Văn Nhi

Danh sách gồm có 208 trẻ
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